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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 16/QĐ-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 1987 

QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC CẤP THẺ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc 

hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983; 

- Căn cứ vào quyết định số 174/QĐ-UB ngày 22-11-1986 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành thẻ và quy chế sử dụng thẻ kiểm tra Nhà nước về 

giá tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban vật giá thành phố;      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.- Nay cấp thẻ kiểm tra Nhà nước về giá đợt I tại thành phố Hồ Chí 

Minh cho các đồng chí có tên theo danh sách đính kèm.  

Điều 2.- Đồng Chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố chịu trách nhiệm 

hướng dẫn nghiệp vụ thanh kiểm tra giá; vạch ra phương hướng hoạt động ; tổ 

chức phát thẻ, quản lý việc sử dụng thẻ và lập dự trù kinh phí cho các thanh tra 

viên hoạt động thường xuyên hàng năm.       

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ 

nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các 

đơn vị có cán bộ được cấp thẻ và các đồng chí có tên, trong danh sách chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này.- 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

K/T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Khắc Bình 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM TRA GIÁ ĐỢT I 

(Kèm theo quyết định số 16/QĐ-UB ngày 20/1/1987 

của  UBND thành phố ) 

 
 KHỐI QUẬN HUYỆN 

 

T.T   HỌ VÀ TÊN  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC  CHỨC VỤ    SỐ CMND 

  1 2 3 4  5    

  QUẬN 1 

 1 Nguyễn Hữu Phước Phòng vật giá Trưởng phòng  020159669 

 2 Quách Ngọc Tài        --nt-- Cán bộ  020119475 

 3 Nguyễn Hữu Hiệp Phòng Thương nghiệp P.Phòng TN  020059152 

 4  Tống Quang Tuất Ban Thanh tra Chủ nhiệm UBTTNN 020058138 

 5 Vũ Thị Ngọc LHCĐ Quận 1 Đội KTCN 020059190 

 

  QUẬN 6 

 6 Trần Văn Lân Phòng vật giá Phó phòng 

 7 Mai Bá Hùng Đội KS. QLTT TT. Đội KS. QLTT 

 8 Đặng Phước Bảy P. TN Quận 6 Cán bộ 

 9 Hứa Thị Sảnh Công đoàn Q.6 Ủy viên TVCĐ Q.6 

 10 Võ Văn Thê Thanh tra Quận 6 P. Chủ nhiệm 

 

  QUẬN 8 

 11 Hồ Thanh Lễ  UBND Quận 8 P. Chủ tịch   01574271 

 12 La Trung Úy Phòng vật giá T. Phòng VG 020164564 

 13 Hứa Hữu Nghĩa UB. Thanh tra Trưởng ban 021822769 

 14 Nguyễn Thị Thời Quản lý TT Phó Ban QLTT  

 15 Trần Thị Từ P. Vật giá Q.8   021204253 
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  QUẬN TÂN BÌNH 

 16 Nguyễn Thị Kim UBTT. Q.Tân Bình Cán bộ 020238074 

 17  Đoàn Kim Nguyên Ban QLTT. Q.TB Tổ phó tổ PT   02342074 

 18 Trương Quốc Bình P.Vật giá Cán bộ 020444187 

 19 Võ T. Thanh Tiền P.Vật giá  020276629 

 20 Phạm Hữu Phẩm P.Thương nghiệp  020759971 

 

  QUẬN PHÚ NHUẬN 

 21  Phạm T. Liên Hương P.Vật giá  020832002 

 22 Nguyễn Thị Minh Ban QLTT  020147296 

 23 Đỗ Văn Thư Công an kinh tế Đội phó 020021801 

 24 Nguyễn Ngọc Hùng P. Thương nghiệp  020110460 

 25  Lưu Ngọc Phi Quận đoàn  Phó Bí thư 021721492 

 

  QUẬN BÌNH THẠNH 

 26  Phan Thị Thu Hà Ủy ban TT P.Chủ nhiệm 

 27 Trần Thị Chăm Phòng vật giá Cán bộ 

 28 Nguyễn Thị Kim Hòa Phòng vật giá 

 29 Vũ Thị Nga Phòng vật giá 

 30 Võ Công Bình Phòng Thương nghiệp Cán bộ 020190247 

 

  HUYỆN THỦ ĐỨC 

 31 Nguyễn Văn Dũng  Quản lý TT  Đội Phó KS. QLTT 

 32 Võ Thị kéo UBTT Nhà nước 

 33 Trần Xuân Sơn P. Vật giá  020005557 

 34 Phạm Xuân Long P. Vật giá Trưởng phòng 020249925 

 35 Trần Xuân Mỹ P. Vật giá Cán bộ 020588820 
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  HUYỆN NHÀ BÈ 

 36 Ngô Văn Mến P. Vật giá Cán bộ 020448750 

 

  HUYỆN CỦ CHI 

 37 Phạm Văn Đường P. Vật giá  

 38 Huỳnh Hồng Ca Công đoàn Huyện 

 39 Nguyễn Văn Mon P. Thương nghiệp Phó thư ký 021273419 

 40 Huỳnh Văn Xuân Ban Thanh tra Cán bộ 020210350 

 41 Lâm Thị Phía UV.BCH phụ nữ Cán bộ 020130570 

 

  HUYỆN HÓC MÔN 

 42 Lê Hùng UB. Thanh tra Chủ nhiệm 020233781 

 43 Nguyễn Thị Nghĩa Ban QLTT Phó ban 020233343 

 44 Nguyễn Thế Khoan P. Tài chánh Trưởng phòng 020510336 

 45 Vũ Huy P. Vật giá Trưởng phòng 020233547 

 46 Nguyễn Văn Sơn P. Vật giá Cán bộ 020034315 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

 47 Đặng Thiện UBND Quận Q. Chủ tịch 020154375 

 48 Lê Thị Hạnh UBND Quận P. Chủ tịch 020154428 

 49 Đặng Văn Kính  VP. UBND Quận Chánh VP  

 50 Trần Tấn Đức P. Thương nghiệp Trưởng phòng 020078225 

 51 Lê Công Phúc P. Vật giá Trưởng phòng 090110171 

 

  KHỐI : SỞ, BAN, NGÀNH, CÔNG TY 

  SỞ THƯƠNG NGHIỆP 

 52 Nguyễn Chí Thành Sở Thương nghiệp P. Giám đốc Sở 020034537 



5 

  1 2 3 4   5  

 53 Nguyễn Đăng Thái P. Vật giá Sở Trưởng phòng 023382944 

 54 Bùi Văn Tấn P. Vật giá Sở Phó phòng 020060941 

 55 Nông Hằng Tiến P. Vật giá Sở Cán bộ 020660407 

 56 Hồ Mỹ Hạnh P. Thanh tra Sở Trưởng phòng 5010068194 

 57 Hoàng Sử Kỳ P. QLHC/TN Phó phòng 020069032 

 58 Hoàng Văn Trọng        --nt-- Trưởng phòng  020060961 

 59 Lê Minh Châu Sở thương nghiệp Giám đốc Sở 020092062 

 

  SỞ CÔNG NGHIỆP 

 60 Nguyễn Kim Quới Nhơn Phòng kế toán Sở Cán bộ 020049330 

 61 Phan Văn Đạo        --nt-- Cán bộ 020072093 

 

  SỞ Y TẾ 

 62 Trương-T-Thúy Loan P.QL dược Sở Phó phòng 020067354 

 63 Nguyễn-T-Huê Liên Công ty Dược TP Phó Giám đốc 020096156 

 

  SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN 

 64 Hoàng Ngọc Liên Sở VHTT Cán bộ 022459696 

 65 Nguyễn Đại Chiêu      --nt-- Cán bộ 020016195 

 

  CÔNG TY DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

 69 Lê Văn Ngay Công ty DVTH P. Giám đốc Cty 020382855 

 70 Nguyễn Cao Cấp      --nt-- P. trách phòng 020138166 

 71 Hoàng-T-Trung Ngôn      --nt-- Cán bộ 022417484 

 72 Nguyễn Hữu Hiên      --nt-- Cán bộ 020272923 

 73 Tr.T.Thanh Hương      --nt-- Cán bộ  
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  BAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

 74 Lê Quốc Lương Ban QLTT TT/Ban QLTT 020092061 

 75 Lê Hồng Khánh  --nt-- Ủy viên 020060948 

 76 Phạm Minh Đức  --nt-- Đội trưởng Đ.2 020004878 

 77 Võ Tường Nhiêu  --nt-- --nt-- đội 3 0200601978 

 78 Đào Minh Thắng  --nt-- --nt-- đội 1 020000460 

 

  BAN QUẢN LÝ HTX MUA BÁN 

 79 Trần Thanh Xuyên BQL. HTX. MB T. Phòng KHNV 020060956 

 80 Dương Ngọc Minh  --nt-- Phó ban HTX 020034086 

 81 Nguyễn Thành Linh  --nt--        --nt-- 022076044 

 82 Ngũy6n-T-Nghĩa  --nt-- Q. Trưởng ban 022077470 

 83 Lê Văn Hài  --nt-- Trưởng Ph. Thanh tra 020060953 

 

  THÀNH ĐOÀN TNCS. HCM 

 84 Nguyễn Hoàng Tuấn Thành đoàn Phó Ban 020151906 

 85 Đỗ Kim Nhụy  --nt-- Cán bộ  

 86 Nguyễn Hải Sơn  --nt--  Cán bộ 270055064 

 

  MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ 

 87 Nguyễn Thị Huân Mặt trận Tổ quốc Cán bộ 161184177 

 88 Lưu Kim Thạch Ban LL. công thương Chuyên viên 020235565 

 89 Lê Thị Nuôi  --nt-- T. Phòng tổ chức  

 

  ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ 

 90 Nguyễn Thành Sang  UB Vật giá Chủ nhiệm 

 91  Cao Chơn Hưng  --nt-- P. Chủ nhiệm 

 92 Huỳnh Văn Kỉnh  --nt-- P. Chủ nhiệm 



7 

1 2 3 4   5  

 93 Lê Bê Xê  --nt-- P. Chủ Nhiệm 

 94 Châu Văn Sến  --nt-- P. Chủ nhiệm 

 95 Nguyễn Minh Chánh  --nt-- C. Văn phòng 

 96 Nguyễn Hòa Bình  --nt-- C. Văn phòng 020526479 

 97 Nguyễn Văn Bửu  --nt-- Cán bộ 020828390 

 98 Nguyễn Tấn Lũy  --nt-- Phó phòng 020034314 

 99 Lê Văn Khôi  --nt-- Cán bộ 

 100 Lương Tố Mai  --nt-- Phó phòng 020020809 

 101 Ng. Thành Huỳnh Hương  --nt-- Cán bộ 

 102 Lê Hồng Minh  --nt-- Cán bộ 021101895 

 103 Đặng Văn Trà  --nt-- Trưởng phòng 

 104 Phạm Minh Ngọc  --nt-- Phó phòng 

 105 Nguyễn Văn Tiết   --nt-- Cán bộ 020096763 

 106 Trần Việt Bình UBVG/TP Phó phòng 

 107 Bùi Mỹ Hạnh  --nt-- Cán bộ 020034290 

 108 Lưu Thị Giàu  --nt-- Cán bộ 

 109 Phan Thị Kim Anh  --nt-- Phó phòng 

 110 Phan Hữu Phước  --nt-- Cán bộ 020034296 

 111 Trần Thị Kim Hà  --nt-- Cán bộ 

 112 Tạ Đức Thanh  --nt-- Phó phòng 

 113 Đặng Thị Hồng  --nt-- Cán bộ 

 114 Cao Thế Hùng  --nt-- Cán bộ 

 

   SỞ LÂM NGHIỆP 

 115 Vũ Đại Dương P. Tài vụ Sở Phó phòng 

 116 Nguyễn Ngọc Tâm   Cán bộ 

 

    



8 

1 2 3 4   5  

   LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ 

 117 Ngô Quang Định ĐH Tổng hợp CB Giảng 021606328  

 118 Lê Quang Thành Chi cục Thú y TP. Trưởng phòng 020108559 

 119 Hứa Mậu Khâm Sở GTVT Cán bộ 02172228  

 120 Lê Quang Hiền Sở Xây dựng P. Phòng TCCB 020159336 

 121 Tô Kim Hoàng Cảng Sài Gòn Cán bộ 020123084 

 122 Bùi Văn Thành LHCĐ/TP Cán bộ 021606140 

 123 Châu Bình Trọng  --nt-- Phó TKCĐ 020201854 

 124 Huỳnh Đặng Cẩm Liên Chi cục TCĐLCL Cán bộ 021579669 

 125 Vũ Minh Khâm Tổng Cty TPCN Phó phòng 020033061 

 126 Phạm Th. Nguyệt Hồng Bệnh viện Ng. Trãi  Bác sĩ 020139650 

 127 Lê Văn Hương Cty XKTS Phó Giám đốc  

 128 Đinh Đức Bọ  Cty xăng dầu khu vực II Phó TKCĐ 022075304 

 129 Phạm Ngọc Lan Cty bách hóa tổng hợp TP Quản đốc 021722172 

 130 Nguyễn Thanh Nghị XNCTHDVT ô tô 3 Phụ trách phòng 010007641 

 131 Nguyễn Thị Tuyết LHCĐ/TP Cán bộ 020051176 

 132 Nguyễn Thành Thông  --nt-- --nt-- 020368272 

 133 Nguyễn Văn Hai  --nt-- --nt-- 020201855 

 134 Đào Thị Thịnh  --nt-- --nt-- 019124266 

 135 Lê Bình An  --nt-- --nt-- 022075304 

 

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 136 Nguyễn Thị Lan Phòng VT Sở Cán bộ 020102361 

 137 Phan Thái Bình Phòng KH Sở Phó phòng 021861011 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 138 Lê Khắc Bình UBND/TP P. Chủ tịch 020069002 

 139 Lê Minh  --nt-- P. VPUBND/TP 020034004 
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 140 Nguyễn Thành Danh  --nt-- Cán bộ 020034144 

 141 Nguyễn Vạn Lý  --nt-- Cán bộ 02039006 

 142 Huỳnh Khánh Hiệp  --nt-- Cán bộ 020154095 

 

      ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


